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Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

Số: c20/2024/'TT-BTC Hà Nội, ngày £5 í háng 3 năm 2024 

THÒNG TU 
Quy đ ịnh về đ ịnh mức chi phí nhập, chi phí xuat hàng dự trừ quốc gia tạ i  
cửa kho dự trữ quốc gia do Tông cục Dự trữ Nhà nưóc trực tiếp quàn lv 

Căn cứ Luật Dự trừ quôc gia ngày 20 tháng I ỉ năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 thủng 8 năm 2013 cùa Chính 

phù quy định chi tiêt thi hành Luật Dự trữ quôc gia; 
Càn cứ Nghị định số 14/2023/ND-CP ngày 20 tháng 4 nủrrĩ 202ỉ cua Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tò chức cùa Bộ Tài chính; 
Theo đẽ nghị của Tông cục trường Tông cục Dự trữ Nhà nước; 
Bộ trướng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định vê định mức chi phi 

nhập, chỉ phỉ xuât hàng dự trừ quôc gia tại cứa kho dự trữ quác gia do Tông cục 
Dự trữ Nhà nước trực tiếp quán lý. 

Điều 1.  Phạm vi điều chinh và đố i  t irợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chinh: 'l"hông tư này quy dịnh về định mức chi phí nhập, chi 
phí xuất hàng dự trừ quốc gia tại cửa kho dự trừ quốc gia do Tồng cục Dự trừ Nhà 
nước trực tiếp quàn lý. 

2. Dối tượns áp dụng: Dịnh mức chi phí nhập, chi phí xuất hàne dự trừ quốc 
gia tại cừa kho dự trừ quốc gia do Tôrm cục Dự trừ Nhà nước tiực tiêp quàn lý áp 
dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tronc công tác quàn lý, 
nhập, xuất hàne dự trừ quốc gia. 

Điều 2.  Nộ i  dung đ ịnh mức 

1. Định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trừ quốc gia tại cửa kho dự 
trừ quốc gia do Tồng cục Dự trừ Nhà nước trực tiếp quàn lý theo phụ lục đính 
kèm. 

2. Dịnh mức chi phí nhập, chi phi xuất hàng dự trữ quốc gia tại cứa kho dự 
trữ quốc gia do Tồng cục Dự trừ Nhà nước trực tiếp quàn lý dược thực hiện chi cho 
các nội dunc chi có liên quan đến công tác nhập, xuất hàng dự trừ quôc gia theơ 
danh mục nội dung dịnh mức dược quy dịnh tại Thông tư sô 18/2024/TT-BTC 
ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Bộ trường Bộ Tài chính quy định vê định mức kinh 
tế - kỹ thuật nhập, xuất hàrm dự trừ quốc gia do Tổng cục Dự trừ Nhà nước trực 
tiếp quản lý. 

3. Định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trừ quốc gia tại cửa kho dự 
trừ quốc gia do Tổng cục ỉ)ự trừ Nhà nước trực tiếp quàn lý quy dịnh tại khoàn 1, 
khoản 2 Diều này được áp dụng làm căn cứ đe xây dựng dự toán và quan lý chi 
phí, thực hiện kế hoạch nhập, xuất hànu dự trừ quốc gia. 



Điều 3.  Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ neày i5 tháng 5 năm 2024. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 160/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 
năm 2015 cùa Bộ trường Bộ Tài chính quy dịnh vê dịnh mức chi phí nhập, chi phí 
xuất hàng dự trừ quôc gia do Tồng cục Dự trừ Nhà nước trực tiếp quàn lý. 

3. l ông cục trường Tông cục Dự trừ Nhà nước và Thù trường các dcrn vị có 
liên quan đến công tác quàn lý, nhập, xuất hàng dự trừ quốc gia có trách nhiệm tồ 
chức thực hiện./. 

Noi nhận: 
- Văn phòng TW Đãng và các Ban cùa Đàng; 
- Văn phòng Qụốc hội; 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nưức; 
- Văn phộng Chính phũ; 
- Viện kiềm sát nhân dân tối cao; 
- Tòạ án nhân dàn tối cao; 
- Kiêm toán Nhà nước; 
- VP Ban chi đạo TW về phòng chống tham nhùng; 
- Các Bộ, cơ quan nganíỊ Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Các cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Các đcm vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trừ Nhà nước; 
- Cộng báo; 
- Cọng thông tin điện tử Chính phũ; 
- Cổng thòng tin điện từ Bộ Tài chính; 
- l.iru: VT, TCDT (80 bàn). 
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Phụ lục 
DANH MỤC ĐỊNH MÚC CHI PHÍ NHẬP, CHI PHÍ XƯÁT 

HÀNG DỤ TRỦ QUÒC GIA TẠI CỨA KHO DỤ TRỮ QUỚC GIA 
DO TỔNG CỤC DỤ TRÙ NIỈÀ NUỚC TRựCẾ  TIẾP QUẢN LÝ 

(Kèm theo Thông tư sổ ..M./2024/TT-BTC ngày ..c£5ề tháng .3. năm 2024 
cùa Bộ trường Bộ Tài chính) 

STT Danh mục định mức chi phí Đơn vị tính Trị giá 

1 2 3 4 

I Chi phí nhập, xuât lương thực và muối ăn 

1 Định mức chi phí nhập kho gạo dồng/tấn. lần 246.816 

2 Định mức chi phí xuất kho gạo dòng/tấn. lần 234.400 

3 Định mức chi phí nhập kho thóc đồ rời dồng/tấn. lan 261.271 

4 Dịnh mức chi phí xuất kho thóc dô rời đồng/tấn. lần 241.536 

5 Định mức chi phí nhập kho thóc dỏng bao dồng/tấn. lần 443ể721 

6 Định mức chi phí xuất kho thóc đóng bao dồng/tấn. lằn 234.286 

7 Định mức chi phí nhập muối ăn dồng/tấn.lần 251.563 

8 Định mức chi phí xuất muối ăn dông/tân. lân 278.014 

II Chỉ phí nhập, xuất vật tư, thiết bị 

1 Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT1 dông/chiếc. lần 1.958.498 

2 Dịnh mức chi phí nhập, xuất xuồng DT2 đòng/bộ. lần 3.272.661 

3 Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT3 dồng/bộ. lần 3.671.731 

4 Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT4 dòng/bộ. lần 4.078.457 

5 
Dịnh mức chi phí nhập, xuất nhà bạt cửu sinh 
loại 16,5 m2 dồng/bộ. lần 304.008 

6 
Định mức chi phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh 
loại 24,75 rrr dồng/bộ. lần 367.228 

7 
Định mức chi phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh 
loại 60 m2 dồng/bộ. lần 596.120 

8 
Định mức chi phí nhập, xuất nhà bạt nhẹ loại 
16,5 m2 dông/bộ. lần 223.958 
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9 
Định mức chi phí nhập, xuất nhà bạt nhẹ loại 
24,5 m2 dồng/bộ.lần 263.158 

10 
Định mức chi phí nhập, xuất nhà bạt nhẹ loại 
60 m2 dồng/bộ. lần 451.533 

11 Định mức chi phí nhập, xuất phao tròn cứu sinh đông/chiếc. lẩn 6.267 

12 Định mức chi phí nhập, xuất phao áo cứu sinh đồng/chiếc. lần 8.882 

13 Định mức nhập, xuất bò cứu sinh nhẹ (phao bè) đồng/chiếcệlần 18ẳ384 

14 Định mức chi phí nhập, xuất kim loại các loại dồng/tấn. lần 123.801 

15 
Định mức chi phí nhập, xuất máy xúc đào da 
năng đồng/chiếc.lần 3.481.991 

16 
Định mức chi phí nhập, xuất máy bơm nước 
chừa cháy dồng/chiếc, lần 732.341 

17 Định mức chi phí nhập, xuất dộng cơ thủy đồng/chiếcềlần 2.312.074 

18 
Định mức chi phí nhập, xuất máy phát điện loại 
(30-50) kVA đồng/ch iécễ lần 3ệ803.276 

19 
Dịnh mức chi phí nhập, xuất máy phát diện loại 
(> 50-100) kVA đồng/chiếc. lần 3.873.336 

20 
Định mức chi phí nhập, xuất máy phát điện loại 
(> 100-150)kVA đòng/chiếc.lần 3.953.537 

21 
Định mức chi phí nhập, xuất máy phát điện loại 
(> 150) kVA dòng/ch iccẾ lần 4ế038.809 


